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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Những tranh chấp chủ quyền trên biển ở khu vực Đông Nam Á là mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất đối với an ninh và lợi ích kinh tế của các quốc gia trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Các tuyến giao thông lớn trên Biển Đông đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự lưu thông tự do của thương mại và hàng hóa. Đồng thời, vùng biển này cũng chứa đựng nguồn tài nguyên sinh vật và phi sinh vật phong phú cho các các quốc gia. Tranh chấp tại khu vực này ngày càng phức tạp do những yêu sách về chủ quyền đối với các đảo, yêu sách chồng lấn về quyền tài phán giữa các quốc gia, yêu sách đường chữ U của Trung Quốc chiếm gần trọn diện tích Biển Đông và những nỗ lực của các quốc gia nhằm khẳng định vị trí của mình. Hơn nữa, do tính phức tạp của các yếu tố chính trị, lịch sử, pháp lý, kinh tế trong nước có liên quan, cho đến nay các quốc gia có yêu sách vẫn chưa đi đến được một giải pháp cho những tranh chấp này. Thậm chí vấn đề này còn trở nên phức tạp hơn do áp lực ngày càng tăng về việc phát triển nguồn năng lượng trong khu vực trước yêu cầu ngày càng cao của thế giới.

Phần lớn các quốc gia đã không ngừng nỗ lực trong việc giải quyết tranh chấp, kiềm chế căng thẳng, tìm giải pháp hòa bình cho khu vực. Tuy nhiên, trong những năm gần đây căng thẳng giữa các quốc gia có yêu sách ở Biển Đông vẫn tiếp tục leo thang và thường xuyên trở thành tâm điểm thời sự. Những hành động đơn phương vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế mà Trung Quốc đã và đang thực hiện đã đẩy những tranh chấp tại khu vực Biển Đông lên mức có thể gây mất an ninh khu vực và thế giới, xâm hại đến chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và các quốc gia ven Biển Đông.

Trong suốt thời gian qua, Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc giải quyết tranh chấp với Trung Quốc thông qua con đường đàm phán. Tuy nhiên trên thực tế, hiệu quả của biện pháp này vẫn còn hết sức hạn chế do Trung Quốc luôn có những yêu sách và quan điểm xử lý tranh chấp của riêng mình bất chấp công lý và pháp luật quốc tế, ỷ thế sức mạnh để áp đặt, chèn ép các bên liên quan trong tranh chấp tại Biển Đông. 
Để bảo vệ hữu hiệu chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, bảo vệ lẽ phải và pháp luật quốc tế, Việt Nam cần có sự thể hiện một cách thích hợp quan điểm pháp lý của mình đối với các vấn đề tranh chấp có liên quan; đồng thời nên tìm kiếm một giải pháp ràng buộc về mặt pháp lý trong quan hệ với Trung Quốc và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho các hành động tự bảo vệ mình bằng con đường pháp lý.

Trong việc bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, bên cạnh nỗ lực của nhà nước Việt Nam, đóng góp của các nhà nghiên cứu Việt Nam là rất cần thiết. Việc nghiên cứu vấn đề tranh chấp Biển Đông, tìm kiếm phương thức hữu hiệu giải quyết tranh những chấp này theo quy định của luật quốc tế mà kim chỉ nam là các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế nhằm duy trì hoà bình, ổn định khu vực, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam luôn là yêu cầu cấp thiết, có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. Do vậy, nghiên cứu sinh đã chọn “Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông” làm đề tài luận án tiến sỹ luật học.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu:

Thứ nhất, góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở khoa học của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo;

Thứ hai, góp phần đưa ra giải pháp hoàn thiện một số quy định của pháp luật quốc tế nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp về biển, đảo;

Thứ ba, góp phần đưa ra giải pháp cho việc giải quyết các tranh chấp Biển Đông trên cơ sở áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, góp phần bảo vệ hoà bình an ninh khu vực và quốc tế.
Nhiệm vụ nghiên cứu:

Thứ nhất, nghiên cứu, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án;

Thứ hai, nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế như khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nhấn mạnh tính toàn diện và đặc biệt là tính hệ thống của các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; giá trị/nội dung của các nguyên tắc khi vận dụng vào giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo nhằm khẳng định vai trò quan trọng, sự cần thiết của các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế đối với việc giải quyết các tranh chấp tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói chung và đặc biệt đối với việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông có liên quan trực tiếp tới Việt Nam hiện nay;
Thứ ba, nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp về chủ quyền biển, đảo thông qua các biện pháp phi tài phán và tài phán ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông;

Thứ tư, tổng quan về các tranh chấp tại Biển Đông và phân tích đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp tại Biển Đông dưới góc độ áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; 

Thứ năm, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật quốc tế góp phần đảm bảo cho việc áp dụng hiệu quả các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo; 
Thứ sáu, lập luận đưa ra luận cứ khoa học pháp lý dưới góc độ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế nhằm xây dựng phương hướng áp dụng các nguyên tắc này vào việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông hiện nay.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông. Đây là đối tượng có phạm vi rộng, phức tạp vì liên quan đến nhiều quy định khác nhau của pháp luật quốc tế, liên quan đến nhiều quốc gia và nhiều đối tượng tranh chấp. Do vậy, trong khuôn khổ một luận án tiến sỹ, tác giả xác định phạm vi nghiên cứu của đề tài sẽ tập trung vào các vấn đề sau:
Thứ nhất, các điều ước quốc tế cơ bản, quan trọng có liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế và việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo như: Công ước Lahaye 1899 và 1907, Hiến chương LHQ, Tuyên bố năm 1970 của ĐHĐLHQ về các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế điều chỉnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với HCLHQ, UNCLOS, Hiến chương ASEAN 2007, Định ước Berlin 1885... ;

Thứ hai, thực tiễn việc giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo trên thế giới và khu vực (trong đó tập trung vào nghiên cứu một số vụ việc điển hình, nổi bật) thông qua các biện pháp phi tài phán và biện pháp tài phán quốc tế; 

Thứ ba, tổng quan về các tranh chấp tại Biển Đông, trong đó chủ yếu sẽ tập trung chủ yếu vào những tranh chấp phát sinh giữa Việt Nam và các nước liên quan. 

4. Phương pháp nghiên cứu của Luận án 

Để thực hiện những mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, Luận án được tiếp cận theo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin. Đối với từng nội dung cụ thể, Luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học khác nhau như: phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp lịch sử, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn để đưa ra các giải pháp cụ thể và khả thi.

Phương pháp phân tích, thống kê, kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn là phương pháp chủ đạo được sử dụng trong hầu hết các chương, đặc biệt là chương 2 và chương 3 nhằm làm rõ nội dung, giá trị của các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo.

Phương pháp hệ thống được sử dụng để xâu chuỗi và tìm ra sự nhất quán giữa các vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc áp dụng của các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo. Qua đó, Luận án đánh giá, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật quốc tế nhằm góp phần đảm bảo cho việc áp dụng hiệu quả các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo; và phương hướng áp dụng các nguyên tắc này vào việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam;

Phương pháp tổng hợp và so sánh được sử dụng để khái quát, đánh giá thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói chung và các tranh chấp tại Biển Đông nói riêng.  

5. Đóng góp và tính mới của Luận án

· Về lý luận, Luận án đã: 

Nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện và chuyên sâu những vấn đề lý luận về việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm cơ sở khoa học của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung và giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói riêng; 

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo trên thế giới và tại khu vực Biển Đông; góp phần đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật quốc tế nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo; góp phần đưa ra một số giải pháp giải quyết các tranh chấp Biển Đông trên cơ sở áp dụng một cách triệt để giá trị nội dung của các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại khu vực biển này.
· Về thực tiễn: 

Luận án đã đánh giá và khái quát hóa việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo trên thế giới; đánh giá thực trạng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông dưới góc độ các nguyên tắc nhằm khẳng định ý nghĩa của việc tuân thủ và áp dụng các nguyên tắc trong việc giải quyết tranh chấp; khái quát hóa một bức tranh toàn cảnh về giải pháp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông cho Việt Nam dựa trên cơ sở pháp lý quan trọng là các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế;      

Luận án sẽ bổ sung vào hệ thống các công trình nghiên cứu khoa học về Biển Đông của Việt Nam nhằm đưa tiếng nói khách quan và khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế; đồng thời cũng là một nỗ lực thể hiện đam mê của tác giả, để không chỉ đóng góp vào công cuộc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, bảo vệ lợi ích của quốc gia mà còn phấn đấu vì một Biển Đông hòa bình, ổn định chung của nhân loại;

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong việc nghiên cứu, hoạch định chính sách, kiến nghị và đề xuất cho Nhà nước các giải pháp cho quá trình giải quyết các tranh chấp có liên quan trực tiếp tới Việt Nam tại khu vực Biển Đông cũng như trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp đó trên thực tế. Đồng thời, luận án cũng có thể được sử dụng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu tại các Viện, Trường và các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam; góp phần vào công cuộc tuyên truyền, nâng cao ý thức và hiểu biết về về biển đảo, chủ quyền lãnh thổ, xây dựng nhận thức rõ ràng về trách nhiệm đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.

6. Bố cục của Luận án

Ngoài các phần: Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của Luận án gồm 4 chương: 


Chương 1. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án
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Chương 1.TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1 Các công trình nghiên cứu trên thế giới 

Theo nghiên cứu của tác giả, các công trình nghiên cứu trực tiếp hoặc có liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc, đến việc giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông nói riêng là khá lớn. Một số công trình khoa học đáng chú ý là:

Ian Brownlie 2003, Adrian Brigg Principles of Public International Law, Hans Kelsen, Principles of International Law, 2012, J. G.Merrills 2011, International Dispute Settlement, Natalie Klein 2009, Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea,… Tuy nhiên các công trình này, mới chỉ đề cập đến việc đến giải quyết các tranh chấp quốc tế, giải quyết các tranh chấp theo UNCLOS nói chung và đề cập một phần đến việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông, hầu như chưa có công trình nghiên cứu mang tính hệ thống và chuyên sâu về vấn đề áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói chung hay áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết các tranh chấp về biển đảo tại khu vực Biển Đông nói riêng.

1.2 Các công trình nghiên cứu tiêu biểu ở Việt Nam 



Trong khoa học pháp lý Việt Nam, hiện cũng đã có khá nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài này theo những khía cạnh và cách tiếp cận khác nhau; trong đó đáng chú ý là các nghiên cứu của Học Viện Ngoại giao, Trung tâm Luật biển và hàng hải quốc tế... và các nhà nghiên cứu như  GS.TS.Nguyễn Bá Diến, PGS.TS.Nguyễn Hồng Thao (2010), TS. Trần Công Trục… 
Đây là những công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp Biển Đông song ở mức độ hẹp, hầu như mới chỉ dừng lại ở một hoặc một số loại tranh chấp cụ thể, đó là tranh chấp về thềm lục địa hoặc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Đối với loại tranh chấp thứ hai, hầu hết là nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn xác lập chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo này; cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS; và việc sử dụng một số thiết chế tài phán quốc tế như ICJ, ITLOS để giải quyết tranh chấp. Một số công trình đề cập đến các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế được áp dụng vào giải quyết tranh chấp nhưng cũng ở mức độ, phạm vi rất hẹp, chỉ giới hạn ở nguyên tắc cụ thể là hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế. Chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế áp dụng vào giải quyết các tranh chấp quốc tế, đặc biệt là việc áp dụng chúng vào giải quyết các tranh chấp tại khu vực Biển Đông hiện nay. 

1.3 Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến Đề tài

1.3.1 Các vấn đề đã được giải quyết

Các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến nội dung của đề tài, theo khả năng tìm hiểu của tác giả, đã tiếp cận và giải quyết các vấn đề sau:
i) Những vấn đề lý luận chung về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế liên quan trực tiếp đến việc giải quyết các tranh chấp quốc tế trong đó có tranh chấp quốc tế về biển, đảo;

ii) Khung pháp luật quốc tế về giải quyết các tranh chấp quốc tế và các quy định về cơ chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS 1982 trong lĩnh vực Luật biển quốc tế; 

iii) Cơ sở pháp lý và thực tiễn xác lập chủ quyền (của Việt Nam) trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;

iv) Các luận điểm khoa học pháp lý về việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.

1.3.2 Các vấn đề còn tồn tại, hạn chế

i) Chưa có sự nghiên cứu, đánh giá một cách chuyên sâu giá trị nội hàm của các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo;
ii) Chưa có sự nghiên cứu, đánh giá một cách chuyên sâu về việc áp dụng hệ thống các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói chung, giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông nói riêng thông qua các biện pháp phi tài phán;

iii) Chưa có sự nghiên cứu, đánh giá một cách chuyên sâu về việc áp dụng hệ thống các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo nói chung, giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông nói riêng thông qua các cơ quan tài phán quốc tế;

iv) Chưa có sự nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống và chuyên sâu về những biện pháp đảm bảo cho việc áp dụng hiệu quả các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo và phương hướng áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế cho việc giải quyết tranh chấp Biển Đông nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. 

1.3.3 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Trên cơ sở tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước như đã phân tích, nghiên cứu sinh xác định các vấn đề/nội dung cụ thể sẽ được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện trong công trình Luận án, bao gồm:

i. Nghiên cứu, đánh giá giá trị nội hàm của các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế được áp dụng vào việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo; 

ii. Việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế để giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo giữa một số quốc gia thông qua các biện pháp phi tài phán;

iii. Việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế để giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo thông qua các thiết chế tài phán quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; 

iv. Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết các tranh chấp phức tạp tại Biển Đông hiện nay; phân tích sự tôn trọng, sự vi phạm của các bên liên quan đối với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế; và trên cơ sở của sự cần thiết phải tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, Luận án sẽ đề xuất, luận giải một số biện pháp hoàn thiện pháp luật quốc tế nhằm đảm bảo việc áp dụng hiệu quả các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo và phương hướng áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế với ý nghĩa là cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc giải quyết tranh chấp Biển Đông nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. 

Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ VỀ BIỂN, ĐẢO

2.1 Tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế 
2.1.1 Khái niệm về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế 

Hệ thống các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế được hiểu là những tư tưởng chính trị, pháp lý mang tính chỉ đạo, nền tảng, bao trùm và có giá trị bắt buộc chung (Jus cogens) đối với mọi chủ thể của luật quốc tế áp dụng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lĩnh vực của quan hệ quốc tế. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế đặt nền tảng và khuôn khổ pháp lý cho việc pháp điển hóa và thực thi hệ thống pháp luật quốc tế, nhằm ổn định quan hệ quốc tế và ấn định khuôn khổ xử sự cho các chủ thể; bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia; bảo vệ quyền con người.
2.1.2 Cơ sở pháp lý của các nguyên tắc


Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế được ghi nhận rộng rãi trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế song phương, đa phương, khu vực hoặc toàn cầu, như Hiến chương LHQ năm 1945, Tuyên bố ngày 24/10/1970 của ĐHĐLHQ về các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế điều chỉnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia phù hợp với Hiến chương LHQ (sau gọi tắt là Tuyên bố 1970), Định ước Henxinki ngày 1/8/1975 về an ninh và hợp tác châu Âu, Tuyên bố Manila năm 1982 về Hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế,… Trong phạm vi Luận án, tác giả sẽ tập trung vào hệ thống các nguyên tắc được ghi nhận trong hai văn kiện là Hiến chương LHQ và Tuyên bố 1970, những văn kiện điển hình có tính chất pháp lý và tầm ảnh hưởng rộng lớn đối với hành vi xử sự của các chủ thể luật quốc tế khi tham gia vào các quan hệ quốc tế. 

2.1.3 Hệ thống các nguyên tắc
Theo Tuyên bố 1970, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia bao gồm:

Nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực; 

Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình;

Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác;

Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác;
Nguyên tắc về quyền dân tộc tự quyết;
Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia.;
Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế.

2.1.4 Đặc điểm của các nguyên tắc 

Theo sự phân tích, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế mang bốn đặc điểm cơ bản, đó là: tính mệnh lệnh chung, tính bao trùm, tính phổ cập và tính thống nhất.

2.1.5 Vai trò của các nguyên tắc 
Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế có vai trò là cơ sở, nền tảng của toàn bộ hệ thống luật quốc tế và trật tự pháp lý quốc tế; là căn cứ pháp lý để giải quyết các tranh chấp quốc tế (trong đó đặc biệt là các tranh chấp về chủ quyền biển đảo) và là công cụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể luật quốc tế…
2.1.6 Mối quan hệ giữa các nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc đặc thù của pháp luật quốc tế
Các nguyên tắc cơ bản và các nguyên tắc đặc thù của pháp luật quốc tế đều hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các chủ thể luật quốc tế và đều có giá trị bắt buộc đối với các chủ thể này. Tuy nhiên, hai hệ thống nguyên tắc này khác nhau cơ bản ở giá trị pháp lý và phạm vi chủ thể chịu sự chi phối. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế tồn tại dưới dạng các quy phạm Jus cogens, có giá trị pháp lý bắt buộc chung đối với mọi chủ thể, mọi mối quan hệ pháp luật và mọi lĩnh vực của quan hệ quốc tế. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế là thước đo tính hợp pháp của các quy phạm luật quốc tế. Các nguyên tắc đặc thù chỉ là sự cụ thể hóa các nguyên tắc cơ bản. Bởi vậy, các nguyên tắc đặc thù phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản và chỉ tác động khi chủ thể luật quốc tế tham gia vào các quan hệ thuộc phạm vi, lĩnh vực cụ thể đó.
2.2 Những vấn đề cơ bản về giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo

2.2.1 Khái quát về tranh chấp quốc tế về biển, đảo trong pháp luật quốc tế

- Các khái niệm liên quan đến tranh chấp quốc tế về biển, đảo

Từ khái niệm chung về tranh chấp và tranh chấp quốc tế, có thể hiểut tranh chấp quốc tế về biển, đảo bao hàm hai loại: tranh chấp quốc tế về biển và tranh chấp quốc tế về chủ quyền đối với đảo. Trong đó, các tranh chấp quốc tế về biển là các tranh chấp nảy sinh trong các quan hệ quốc tế về lĩnh vực quản lý sử dụng biển; Tranh chấp quốc tế về chủ quyền đối với đảo là tranh chấp nảy sinh khi có hai hoặc nhiều quốc gia cùng đưa ra yêu sách chủ quyền của mình đối với một hay một nhóm đảo/ bãi đá (các thực thể khác) trên biển.
·  Các loại tranh chấp quốc tế về biển, đảo

Căn cứ vào đối tượng tranh chấp, tranh chấp biển, đảo có các loại: tranh chấp về phân định các vùng biển (nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa); tranh chấp về chủ quyền đối với đảo/nhóm đảo/các thực thể khác trên biển; tranh chấp về quyền khai thác, sử dụng biển... 

Căn cứ vào chủ thể tranh chấp, tranh chấp biển bao gồm: tranh chấp song phương; tranh chấp đa phương. 

Căn cứ vào chế độ pháp lý các vùng biển theo quy định của pháp luật quốc tế, tranh chấp biển, đảo có thể được chia thành các loại cơ bản: (i) tranh chấp về chủ quyền của quốc gia đối với các vùng biển (nội thủy, lãnh hải); (ii) tranh chấp về chủ quyền của quốc gia đối với đảo/các đảo/các thực thể khác trên biển; (iii) tranh chấp về các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia (vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa); (iv) tranh chấp về việc khai thác sử dụng các vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (biển cả, vùng)….

2.2.2 Nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo

Tranh chấp quốc tế về biển, đảo là lĩnh vực cụ thể của tranh chấp quốc tế nói chung. Do vậy, đối với việc giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo, các chủ thể trước hết phải tuân thủ nguyên tắc chung về giải quyết tranh chấp quốc tế; đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc giải quyết tranh chấp đặc thù mang tính đặc trưng riêng của lĩnh vực tranh chấp này.

2.3 Vấn đề áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo

2.3.1 Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế được áp dụng vào việc giải quyết tranh chấp biển, đảo

Từ các khái niệm về: áp dụng, nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, tranh chấp biển, đảo, tác giả làm rõ khái niệm áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết tranh chấp biển, đảo, đó là: việc vận dụng toàn bộ các giá trị nội dung của các nguyên tắc này vào thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo, góp phần đảm bảo cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp này, bảo vệ hòa bình, an ninh và tăng cường hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia; Đồng thời chỉ ra những biểu hiện đặc trưng, giá trị nội dung của từng nguyên tắc khi áp dụng vào giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo, phù phù hợp với đặc điểm, tính chất của lĩnh vực tranh chấp đặc thù này. 

2.3.2 Vai trò của việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp về biển, đảo

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế là những căn cứ pháp lý quan trọng đối với quá trình giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, tranh chấp về biển, đảo nói chung và các tranh chấp ở Biển Đông nói riêng. Việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông chắc chắn sẽ diễn ra ngày càng khó khăn, quyết liệt do tính chất phức tạp và nhạy cảm, đã tác động trực tiếp đến sự ổn định chính trị trong khu vực và quốc tế. Vận dụng đúng đắn và triệt để các nguyên tắc này trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông có ý nghĩa nền tảng trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, góp phần bảo vệ hòa bình, an ninh và tăng cường hợp tác hữu nghị với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. 

2.4 Vấn đề tranh chấp tại Biển Đông
2.4.1 Tổng quan về các tranh chấp tại Biển Đông và yêu sách của các bên

Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông đối với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế; đồng thời do những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và vùng biển dai dẳng giữa các quốc gia cũng như những va chạm lợi ích của các nước khác nhau trong và ngoài khu vực, nhất là do những tham vọng, yêu sách độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, tranh chấp Biển Đông hiện đang được đánh giá là tranh chấp phức tạp nhất thế giới, tiềm ẩn nguy cơ xung đột gây mất ổn định trong khu vực. Về cơ bản, luận án phân loại, nghiên cứu các tranh chấp trong khu vực Biển Đông thành các nhóm: 
i) tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ đối với các đảo, đá trên Biển Đông; 
ii) ii) tranh chấp liên quan đến việc phân định ranh giới các vùng biển, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa các quốc gia ven Biển Đông; 

iii) iii) tranh chấp phát sinh từ tham vọng phi lý – yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc; và 

iv) iv) tranh chấp liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trong các vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia ven biển. Bên cạnh đó, ở Biển Đông còn có thể phát sinh các tranh chấp liên quan đến quyền tự do hàng hải, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường biển ... do quá trình khai thác, sử dụng vùng biển trọng yếu này.

2.4.2 Tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp Biển Đông

Qua phân tích tình hình, tác giả chỉ ra rằng: các tranh chấp ở Biển Đông đã tồn tại trong một thời gian dài, tác động nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế của các quốc gia ven biển, ảnh hưởng tới sự ổn định và hòa bình trong khu vực và các lợi ích của cộng đồng quốc tế. Do vậy, việc giải quyết các tranh chấp nhằm duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông là một yêu cầu khách quan, tất yếu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của các quốc gia tiếp giáp Biển Đông cũng như các quốc gia khác.

2.4.3 Quan điểm của Việt Nam và các bên liên quan về giải quyết tranh chấp Biển Đông dưới góc độ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế 

Từ việc nghiên cứu các quan điểm này, Luận án nhận định: Việt Nam và các nước có liên quan đều có quan điểm chung về giải quyết các tranh chấp phức tạp ở Biển Đông là: thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, các quy định của pháp luật quốc tế. Đây là quan điểm đúng đắn và phù hợp với thời đại, thể hiện rõ sự thượng tôn pháp luật quốc tế, tôn trọng quyền tự quyết của các quốc gia; đồng thời là cơ sở quan trọng trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông nhằm duy trì hòa bình, an ninh cho khu vực và thế giới.
Chương 3. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUỐC TẾ VỀ BIỂN, ĐẢO
3.1 Thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo thông qua các biện pháp phi tài phán

3.1.1 Đánh giá thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo 

Các biện pháp phi tài phán như đàm phán, trung gian, hòa giải,.. là những biện pháp giải quyết tranh chấp truyền thống và linh hoạt, là sự lựa chọn trên cơ sở của sự bình đẳng thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan đến tranh chấp. Các bên đi đến thỏa thuận và thống nhất với nhau về việc áp dụng trên thực tế biện pháp cụ thể nào để giải quyết tranh chấp giữa họ, phương pháp và cách thức tiến hành, các công việc, yêu cầu cụ thể khác... Kết quả của sự thỏa thuận này là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện quyền tự quyết của quốc gia trong việc quyết định các vấn đề đối nội, đối ngoại liên quan đến giải quyết tranh chấp; thể hiện sự bình đẳng giữa các quốc gia hữu quan trong quan hệ giải quyết tranh chấp; thể hiện trách nhiệm của quốc gia đối với việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế: tận tâm thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế, hợp tác và hòa bình giải quyết tranh chấp như là kết quả tất yếu của việc không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, không làm phức tạp thêm tình hình, leo thang tranh chấp dẫn đến nguy cơ xung đột, trong đó nền tảng là nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và duy trì hòa bình an ninh quốc tế.

3.1.2 Đánh giá thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết các tranh chấp tại khu vực Biển Đông 

Nghiên cứu việc giải quyết các tranh chấp khu vực Biển Đông thông qua việc ký kết các hiệp định về phân định biển và các thỏa thuận tạm thời của các quốc hữu quan, tác giả đưa ra đánh giá về chính sách đúng đắn và thiện chí hợp tác của Việt Nam và các quốc gia hữu quan trong khu vực trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với pháp luật quốc tế và thực tiễn quốc tế giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ, các vùng biển và thềm lục địa có liên quan, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước, góp phần giữ gìn hoà bình, ổn định trong khu vực và thế giới; thể hiện rõ trách nhiệm của quốc gia đối với việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế: tận tâm thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế, hợp tác và hòa bình giải quyết tranh chấp như là kết quả tất yếu của việc không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, không làm phức tạp thêm tình hình, leo thang tranh chấp dẫn đến nguy cơ xung đột, trong đó nền tảng là nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia.
3.2. Thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo thông qua các biện pháp tài phán quốc tế

3.2.1. Đánh giá thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế thông qua một số vụ tranh chấp điển hình trên thế giới

Trên cơ sở nội hàm giá trị của các nguyên tắc thể hiện trong lĩnh vực giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo, Luận án sẽ tập trung phân tích, đánh giá việc áp dụng, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong suốt quá trình giải quyết các tranh chấp của các bên liên quan nhằm duy trì hòa bình an ninh quốc tế, thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa các quốc gia trong cộng đồng quốc tế thông qua một số vụ việc điển hình, như vụ tranh chấp chủ quyền đảo Palmas giữa Mỹ v. Hà Lan, vụ tranh chấp thềm lục địa Biển Bắc giữa Đức v. Hà Lan, Đức v. Đan Mạch, tranh chấp chủ quyền đảo Minquiers và Ecrehos giữa Anh v. Pháp, vụ phân định biển giữa Guyana v. Suriname, Bangladesh v. Myanmar… 
3.2.2 Đánh giá thực tiễn áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp tại khu vực Biển Đông

Luận án sẽ tập trung phân tích đánh giá 2 vụ tranh chấp điển hình làm minh chứng cho việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế trong giải quyết tranh biển đảo trong khu vực Biển Đông, đó là: vụ tranh chấp chủ quyền đối với Pedra Branca, Middle Rocks và South Ledge giữa Singapore và Malaysia; vụ kiện giữa Philippine và Trung Quốc tại Tòa trọng tài. Trong đó, một vụ mang tính điển hình cho sự tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, đã được giải quyết bằng phán quyết năm 2008 của ICJ nhưng lại phát sinh những sự kiện ở thời kỳ hậu phán quyết, đó là một bên (Malaysia) gửi đơn yêu cầu Tòa sửa đổi phán quyết 2008 về chủ quyền đối với Pedra Branca với lý do có những tình tiết mới được phát hiện và đơn xin giải thích nhằm làm rõ phán quyết phán quyết năm 2008 (vụ thứ nhất); và một vụ mang tính chất phức tạp cao (vụ thứ hai) do liên quan đến nhiều dạng tranh chấp cả về vùng biển, khả năng yêu sách chủ quyền và xác định vùng biển cho cho các cấu tạo địa lý trên biển và giá trị pháp lý của đường lưỡi bò của Trung Quốc, cũng như liên quan đến Trung Quốc, một trường hợp cá biệt cho sự không tôn trọng và tuân thủ pháp luật quốc tế. Qua đó nhằm nhấn mạnh rằng: các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế luôn được các chủ thể vận dụng và tuân thủ trong quan hệ quốc tế nói chung, trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế nói riêng nhằm duy trì hòa bình an ninh quốc tế, thúc đẩy sự hợp tác phát triển giữa các quốc gia. Trường hợp cá biệt, quốc gia không tuân thủ, hạ thấp vai trò của pháp luật quốc tế sẽ bị lên án bởi cộng đồng, sẽ đánh mất hình ảnh quốc gia trong cộng đồng quốc tế...
Chương 4. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP TẠI BIỂN ĐÔNG

4.1 Đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật quốc tế nhằm góp phần đảm bảo việc áp dụng hiệu quả các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông
Luận án đã phân tích và rút ra kết luận về một số giải pháp đảm bảo cho việc áp dụng một cách thống nhất, hiệu quả các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào giải quyết các tranh chấp về biển, đảo, bao gồm:

4.1.1 Cần có sự quy định, giải thích rõ ràng, thống nhất về nghĩa vụ giải quyết tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình nhằm nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nguyên tắc này

Trên thực tế vẫn còn nhiều cách thức giải thích khác nhau về việc có tồn tại một nghĩa vụ phải giải quyết tranh chấp hay không hoặc các quốc gia có quyền không giải quyết tranh chấp, để mặc cho tranh chấp tồn tại giữa họ với nhau hay không. Do vậy, để nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thực sự có giá trị thì pháp luật quốc tế cần áp đặt nghĩa vụ cho các quốc gia phải có hành động chủ động để giải quyết tranh chấp quốc tế và phải giải quyết bằng các biện pháp hòa bình; cần nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình ngay trong Lời nói đầu của Hiến chương LHQ và đưa nguyên tắc này lên vị trí đầu tiên trong hệ thống các nguyên tắc trong Tuyên bố năm 1970 về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.
4.1.2 Sửa nội dung khoản 1 Điều 298 UNCLOS 

Điều 298.1 UNCLOS quy định các quốc gia thành viên có thể đưa ra tuyên bố loại trừ việc giải quyết tranh chấp theo thủ tục bắt buộc đối với các vụ tranh chấp về việc giải thích hay áp dụng các Điều 15, 74 và 83 liên quan đến việc hoạch định ranh giới các vùng biển (lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa) hay các vụ tranh chấp về các vịnh hay danh nghĩa lịch sử hay một vụ tranh chấp đòi hỏi nhất thiết phải xem xét đồng thời một vụ tranh chấp chưa được giải quyết liên quan đến chủ quyền và các quyền khác trên một lãnh thổ đất liền hay đảo; hay tranh chấp liên quan đến các hoạt động quân sự ... 
Nhưng trên thực tế, nếu các bên không có thiện chí giải quyết tranh chấp hoặc giải quyết tranh chấp bằng việc sử dụng các biện pháp phi tài phán hay các biện pháp khác mà không có kết quả và cũng không muốn đưa tranh chấp ra giải quyết theo các thủ tục bắt buộc bằng việc đưa ra một Tuyên bố về những ngoại lệ không bắt buộc theo Điều 298 UNCLOS để loại trừ thủ tục bắt buộc, thì con đường giải quyết các tranh chấp liên quan đến phân định biển hay chủ quyền đảo sẽ hoàn toàn đi vào bế tắc, bất đồng giữa các bên vẫn tồn tại, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế. Do vậy, có thể xem Điều 298.1 là một quy định bất cập, tối nghĩa của Công ước có thể bị một bên trong vụ tranh chấp không có thiện chí vận dụng để giải thích theo hướng có lợi cho mình nhất. 

Do vậy, để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ giải quyết tranh chấp của các quốc gia, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của các quốc gia trong giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực Luật biển, cần thiết phải sửa Điều 298.1 UNCLOS theo hướng loại trừ vấn đề phân định biển và chủ quyền đảo ra khỏi phạm vi các ngoại lệ của thẩm quyền bắt buộc, mặc dù trên thực tế điều này hoàn toàn không dễ dàng
4.1.3 Cần có sự giải thích một cách đầy đủ và thống nhất về nghĩa vụ trao đổi quan điểm trong giải quyết tranh chấp theo UNCLOS

Qua phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp, tác giả kiến nghị Điều 283 UNCLOS cần được giải thích rõ ràng quy định của theo hướng sau: một quốc gia thành viên không có nghĩa vụ theo đuổi các thủ tục theo Phần XV, Mục 1 của Công ước khi các khả năng giải quyết đã bị cạn kiệt; nghĩa vụ trao đổi quan điểm chỉ bao hàm trao đổi về phương thức giải quyết tranh chấp; chỉ đòi hỏi "đối tượng phải liên quan đến chủ đề tranh chấp"; không yêu cầu các bên phải đưa ra các chi tiết cụ thể về các yêu cầu pháp lý của họ trước khi giải quyết tranh chấp…

4.2 Đề xuất về phương hướng áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

4.2.1 Đề xuất về việc áp dụng nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực

Việt Nam có thể áp dụng đầy đủ các nội dung/ giá trị của nguyên tắc này vào việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên Biển Đông theo định hướng sau:

· Làm cơ sở pháp lý cho việc đấu tranh khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;
· Làm cơ sở pháp lý cho việc yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt các hành vi đe dọa và sử dụng vũ lực trên biển, làm phức tạp leo thang tranh chấp có khả năng dẫn đến xung đột trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.
4.2.2 Đề xuất về việc áp dụng nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

Với góc độ tiếp cận riêng, luận án đưa ra bức tranh tổng thể về giải pháp giải quyết tranh chấp tại Biển Đông cho Việt Nam trên cơ sở áp dụng nguyên tắc này, bao gồm: các giải pháp trước mắt, giải pháp lâu dài cho từng tranh chấp cụ thể; những thuận lợi khó khăn cùng những vấn đề cần quan tâm khi áp dụng các giải pháp đó. Cụ thể:

· Lựa chọn sử dụng các biện pháp phi tài phán, trong đó đàm phán trực tiếp giữa các bên là biện pháp hữu hiệu và nhanh chóng để giải quyết tranh chấp với những nội dung và mô hình đàm phán phù hợp tùy thuộc vào từng vấn đề mà Việt Nam phải giải quyết. Sự lựa chọn phù hợp sẽ là nhân tố quan trọng đưa đến một giải pháp cuối cùng cho tranh chấp, đồng thời vẫn giữ được quan hệ chính trị tốt đẹp giữa các bên liên quan. Các biện pháp này được áp dụng cho cả vấn đề phân định biển cũng như vấn đề chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
· Lựa chọn sử dụng các biện pháp tài phán để giải quyết tranh chấp khi các biện pháp đàm phán không có hiệu quả. Bao gồm các biện pháp cụ thể như khởi kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài, khởi kiện ra trước ICJ hoặc sử dụng chức năng tư vấn của ICJ.
· Giải quyết các tranh chấp trong khuôn khổ Liên hợp quốc: Đề nghị đưa tranh chấp ra trước Đại hội đồng hoặc Hội đồng Bảo an LHQ.

4.2.3 Đề xuất về việc áp dụng nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác

Xuất phát từ chủ quyền tối cao của quốc gia trong việc quyết định các công việc đối nội đối ngoại và quyền bình đẳng giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế nói chung, quan hệ quốc tế về giải quyết tranh chấp nói riêng, Việt Nam có thể thực hiện các quyền của mình trong giải quyết tranh chấp tại Biển Đông theo hướng sau:

· Sử dụng quyền chủ động lựa chọn và quyết định biện pháp/phương thức giải quyết tranh chấp.

· Đề xuất về giải pháp giải quyết mà Việt Nam quyết định lựa chọn với bên liên quan trong tranh chấp.

· Sử dụng quyền bình đẳng về vị thế với các bên liên quan trong quá giải quyết tranh chấp.

· quyết định lựa chọn phương thức khởi kiện cụ thể trong trường hợp Việt Nam lựa chọn đưa tranh chấp ra ICJ như một giải pháp chiến lược.

4.2.4 Đề xuất về việc áp dụng nguyên tắc Pacta sunt servanda
Việt Nam cần thiết vận dụng triệt để các giá trị của nguyên tắc Pacta sunt servanda làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp, đấu tranh bảo vệ quyền lợi của quốc gia trên cả phương diện ngoại giao và pháp lý: yêu cầu các bên liên quan trong tranh chấp phải tuân thủ, thực hiện đúng các cam kết quốc tế trong đó có các quy định về giải quyết tranh chấp trong các ĐƯQT, không được cố tình viện dẫn, giải thích sai lệch các quy định trong các ĐƯQT mà các quốc gia là thành viên; yêu cầu các bên liên quan tuân thủ Phán quyết 12/7 của Tòa trọng tài trong vụ kiện Biển Đông;
4.2.5 Đề xuất về việc áp dụng nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác

Trong quá trình tìm kiếm các giải pháp hiệu quả giải quyết tranh chấp, Việt Nam cần thể hiện vai trò tích cực, cùng với các quốc gia liên quan triển khai các hoạt động nhằm cùng nhau quản lý, kiểm soát tranh chấp, không để tranh chấp leo thang thành xung đột, trở nên khó giải quyết, gây ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh trong khu vực và quốc tế. Cụ thể:

· cần tăng cường vai trò của ASEAN trong quản lý xung đột ở Biển Đông;

· Thúc đẩy việc xây dựng công cụ quản lý tranh chấp: Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC);

· Việt Nam cùng các bên liên quan cần nỗ lực cùng nhau tìm kiếm các giải pháp tạm thời để quản lý tranh chấp trên tinh thần hiểu biết và hợp tác.
4.3 Đề xuất về các điều kiện Việt Nam cần chuẩn bị nhằm áp dụng hiệu quả các biện pháp giải quyết tranh chấp Biển Đông
- Các biện pháp làm tiền đề cho việc lựa chọn giải pháp giải quyết tranh chấp một cách đúng đắn, phù hợp và hiệu quả trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam như: tăng cường ý chí, quyết tâm chính trị, đánh giá đúng tình hình Biển Đông, xác định rõ, đúng đắn giữa bạn và thù…

- Tiến hành trao đổi quan điểm chính thức với Trung Quốc.


- Tiến hành việc chấp nhận thẩm quyền của ICJ.


- Xây dựng và nhanh chóng hoàn thiện bộ hồ sơ pháp lý cho việc chứng minh chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.


- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về biển đảo.


- Chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp.


- Nghiên cứu các kinh nghiệm của quốc tế về giải quyết tranh chấp.


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công tác nghiên cứu khoa học về biển đảo.


- Củng cố tiềm lực kinh tế, quốc phòng.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển, đảo đang bị tranh chấp.

KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN
Cuộc tranh chấp tại Biển Đông phức tạp bởi những yêu sách về chủ quyền đối với các khu vực chồng lấn, vả lại, nó không chỉ đơn thuần là tranh chấp về mặt luật pháp quốc tế về biên giới biển mà hơn thế nữa nó còn được đan xen với những lợi ích về địa - chính trị, về kiểm soát con đường vận tải biển chiến lược, và về khai thác các nguồn tài nguyên biển, đặc biệt là dầu mỏ. Tranh chấp tại Biển Đông đã khiến cho khu vực này nằm trong vùng bất ổn vì sự gia tăng sức mạnh quân sự giữa các bên. Trong số những tranh chấp này, đặc biệt nổi lên là cuộc tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các cuộc tranh chấp và xung đột diễn ra trên Biển Đông đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với các bên liên quan, đến lợi ích của các nước khác, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và sự hợp tác phát triển trong khu vực cũng như trên phạm vi thế giới mà trong đó đặc biệt ảnh hưởng đến chủ quyền, quyền chủ quyền quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông.

Việc nghiên cứu vấn đề tranh chấp Biển Đông, tìm kiếm phương thức hữu hiệu giải quyết tranh những chấp này theo quy định của pháp luật quốc tế mà kim chỉ nam là các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế nhằm duy trì hoà bình, ổn định khu vực, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam là yêu cầu cấp thiết, giúp Việt Nam có thể giữ được tư chế chủ động, vững vàng khi đối phó với các tranh chấp và các diễn biến phức tạp khó lường của khu vực biển này.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tiễn vận dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế vào việc giải quyết tranh chấp về chủ quyền biển, đảo thông qua các biện pháp ngoại giao và tài phán, đánh giá hành vi của các bên liên quan trong tranh chấp Biển Đông, luận án đưa ra luận cứ khoa học pháp lý dưới góc độ các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế nhằm xây dựng các giải pháp khả thi cho việc giải quyết các tranh chấp, đấu tranh bảo vệ các quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông hiện nay. Bao gồm: các giải pháp hoàn thiện pháp luật quốc tế; phương hướng áp dụng các nguyên tắc và các điều kiện Việt Nam cần chuẩn bị nhằm áp dụng hiệu quả các biện pháp giải quyết tranh chấp Biển Đông. 
Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra rằng: xác định và áp dụng đúng giá trị nội dung các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế, nắm bắt được xu hướng chung trong thực tiễn quốc tế về giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo, từ đó xây dựng các biện pháp giải quyết tranh chấp Biển Đông theo những đề xuất trong luận án là giải pháp thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển này. 
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